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Câu 1 (4 điểm)

Anh, chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?


a. Quy phạm pháp luật luôn cấu thành bởi 3 bộ phận giả định, quy định và chế tài.

b. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự là tội phạm.

c. Đối tượng điều chỉnh của Luật dạy nghề (được thay thế bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014) là Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.


d. Lương một ngày lao động là 120.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày 1/5 (ngày Quốc tế Lao động) thì sẽ được doanh nghiệp trả lương ít nhất là 360.000 đồng).
Câu 2 (2 điểm)


Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Câu 3 (4 điểm)


Anh Thịnh được Công ty TNHH Việt Đức ký hợp đồng lao động từ ngày 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013, sau khi hết hợp đồng Công ty TNHH Việt Đức ký tiếp với anh Thịnh hợp  động từ ngày 09/02/2013 đến ngày 08/02/2015. Ngày 15/3/2015 thì Công ty TNHH Việt Đức mời anh Thịnh lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do hợp đồng lao động đã hết hạn.


Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:


a. Xác định các loại hợp đồng lao động của anh Thịnh từ ngày 09/02/2012 đến ngày 15/3/2015? Giải thích? (3 điểm)


c. Ngày 15/3/2015 Công ty TNHH Việt Đức mời Thịnh lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này có đúng với quy định của pháp luật không? Giải thích? (1 điểm)

-------------HẾT -------------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
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  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	Trả lời nhận định đúng, sai và giải thích (4  điểm)

	
	a
	- Nhận định Sai
-Tại vì: Quy phạm pháp luật có khi chỉ có 2 bộ phận giả định và quy định hay quy định và chế tài.
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định Sai
- Tại vì: Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự là mối quan hệ phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội.
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định sai

- Tại vì: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định Sai
- Làm vào ngày lễ tết, doanh nghiệp trả 300%, ít nhất là 480.000 đồng
	0.5
0.5

	2
	Trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước của Việt Nam. (2điểm)

	
	
	Cơ quan quyền lực nhà nước của Việt Nam: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

         Cơ quan quyền lực nhà nước là cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra, nhân danh nhân dân để thực hiện và thực thi một cách thống nhất quyền lực, phải chịu trách nhiệm và phải báo cáo trước nhân dân về mọi hoạt động của mình. Tất cả các cơ quan khác của bộ máy nhà nước đều do cơ quan quyền lực nhà nước trực tiếp hoặc gián tiếp thành lập ra và đều chịu sự giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước. Cơ quan quyền lực nhà nước gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
	0.5

	
	
	Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội có nhiệm vụ quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Thành phần của Quốc hội gồm có: Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội

             Nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm; Quốc hội hoạt động thông qua các kỳ họp; mỗi năm họp 2 kỳ do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập
	0.5

0.25

	
	
	Hội đồng nhân dân 03 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban nhân dân, việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân ở địa phương.

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp tương tự như nhiệm kỳ Quốc hội
	0.5
0.25

	3
	Bài tập (4 điểm)

	
	a
	- HĐLĐ từ ngày 09/02/2012 đến 08/02/2013 là HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng.
Tại vì: Hai bên thỏa thuận ngày bắt đầu và ngày kết thúc

- HĐLĐ từ ngày 09/02/2013 đến 08/02/2015 là HĐLĐ xác định thời hạn 24 tháng.

Tại vì: Hai bên thỏa thuận ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

· HĐLĐ từ ngày 09/02/2015 đến 15/03/2015 là HĐLĐ không xác định thời hạn.

Tại vì: Sau khi hết HĐLĐ loại 2 trong vòng 30 ngày thì phải ký tiếp HĐLĐ mới, nếu không ký tiếp thì HĐLĐ loại 2 sẽ trở thành HĐLĐ loại 1 

(trả lời cách 2: HĐLĐ loại 2 chỉ được ký tối đa 2 lần, sau đó tiếp tục làm thì HĐLĐ loại 2 sẽ trở thành HĐLĐ loại 1).
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

	
	b
	- Công ty TNHH Việt Đức mời anh Thịnh lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này không đúng quy định pháp luật 

- Tại vì: anh Thịnh hiện đang thực hiện hợp đồng lao động không  xác định thời hạn, do đó muốn chấm dứt thì phải tuân theo quy định pháp luật là có lý do chính đáng và phải báo trước 45 ngày.
	0.5

0.5
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